
REFERENCE BATCH COA

PHIẾU COA THAM KHẢO THEO LÔ
NGUYÊN HỶ INDUSTRIES | PRD-0046

Manufacturer / Nhà sản xuất Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd.

Product / Sản phẩm Sodium Hexametaphosphate - Food Grade

Source grade / Cấp độ trên COA Food grade

Reference batch / Lô tham khảo 086250212H

Manufactured / Ngày sản xuất 2025-02-12

Expiry / Hạn dùng trên COA 2027-02-11

Report / Ngày báo cáo Not separately stated

Reference for the identified external manufacturer batch only. The current Nguyên Hỷ stock lot has not been
verified.

Đây là COA tham khảo cho lô của nhà sản xuất được ghi rõ ở trên. Chưa xác minh lô hàng đang có tại
Nguyên Hỷ. Không dùng tài liệu này để chứng nhận lô hàng hiện tại.

This cover is a Nguyên Hỷ reference note. It is not a manufacturer-issued certificate and adds no test
results. The original manufacturer document follows without changed page content.

Public source / Nguồn công khai:
https://ark-chem.co.jp/product/432
https://ark-chem.co.jp/download/7249/COA_SHMP.pdf
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 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO., LTD. 
  Xingfa Building, No. 188-9 Yanjiang Avenue, Wujiagang  

District, Yichang City, Hubei Province, China 

CERTIFICATE OF ANALYSIS 
PRODUCT: SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE FOOD GRADE 

ITERMS SPECIFICATION RESULT 

BATCH NO. --- 086250212H 

Quantity --- 20MT 

Manufacturing Date --- 2025-02-12 

Expiry Date --- 2027-02-11 

Total phosphate (As P2O5) 68.0%MIN 68.7% 

Inactive Phosphate (As P2O5) 7.5% MAX 5.9% 

Water Insoluble Matter 0.05% MAX 0.006% 

Fe 0.0090% MAX 0.0029% 

PH Value 5.8-6.5 6.1 

F 10PPMMAX 3PPM 

Heavy metal 0.0010%MAX ＜0.0010% 

As 1PPM MAX 0.04PPM 

Pb 1PPM MAX 0.23PPM 

Cd 1PPM MAX Non Detected 

Hg 1PPM MAX 0.006PPM 

Retained on 35 mesh 1PPM MAX 1 

Through 60 mesh ≥90% 92% 

Loss on drying 1.0% MAX 0.7% 
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